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DANH MỤC BÁO GIÁ CHO THUÊ NHÂN SỰ 

          

I – THIẾU NHI  CHI TIẾT  GIÁ 

 

Ca sĩ nhí 

 

Biểu diễn 3 bài bao gồm trang phục, nhạc beat , đi lại  

 

600.000/1 bé 

 

 

Ca sĩ nhí sao  

 

 

Ca sĩ nhí có giải tại các cuộc thi,hát 2 – 3 bài bao gồm trang phục 

+ nhạc beat + đi lại 

    

 

1.500.000/1 bé 

 

 

  

 

Nhóm múa thiếu 

nhi 

 

Bao gồm trang phục, đi lại, nhạc beat , biểu diễn 3 bài  

 

600.000/1 bé 

 

 

 

MC nhí 

Dẫn event 

Dẫn sinh nhật 

2.000.000 

1.500.000 

 

II – XIẾC ẢO 

THUẬT 

CHI TIẾT GIÁ 

Xiếc Khỉ  Bao gồm 2 con khỉ biểu diễn các trò như giã gạo, đạp xe, nhào 

lộn, thăng bằng...trong vòng 12 – 15p  

2.500.000 VNĐ 

Xiếc Trăn Biểu diễn trong thời gian 10 – 15p 3.500.000 VNĐ 

Xiếc Chó Gồm 3 – 4 con chó, làm toán, nhảy qua vòng,nhào 

lộn…v…v…biểu diễn trong thời gian 10 – 15p 

3.500.000 VNĐ 
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Xiếc Gấu 1 con gấu biểu diễn trong thời gian 15p 5.000.000 VNĐ 

Ảo thuật  Ảo thuật gia biểu diễn các trò như biến hoá ra chim Bồ Câu,biến 

hoá ra tiền,hoa…v…v 

1.600.000 VND 

Uốn dẻo Biểu diễn trong thời gian 12 – 15p’ 1.500.000 VNĐ 

Thăng bằng kiếm Biểu diễn trong khoảng thời gian 12 – 15p  1.500.000 VNĐ 

Múa lửa Biểu diễn trong khoảng thời gian 12 – 15p 2.000.000 VNĐ 

III – TRỐNG 

HỘI, MÚA LÂN 

CHI TIẾT GIÁ 

Trống hội Bao gồm 1 người 1 trống biểu diễn trong thời gian 12 – 15p 600.000 VNĐ ( giá 

cho 5ng chở lên ) 

Múa lân Bao gồm 2 con lân + 1 trống 1 chẹo  3.500.000/1 show 

Múa rồng Bao gồm 9 người /1 con biểu diễn trong thời gian 12 – 15p 5.600.000/1 

con/1show 

IV- CA SĨ,NHÓM 

NHẢY, MC 

CHI TIẾT GIÁ 

Ca sĩ hạng trung Hát 3 bài,gồm trang phục,nhạc beat 1.400.000 

Ca si chuyên 

nghiệp 

 

Hát 3 bài,gồm trang phục,nhạc beat 

 

2.000.000 

Ca sĩ quan họ Hát 3 bài,gồm trang phục,nhạc beat 1.000.000/1ng/1show 

Ca sĩ thi các giải 

tiếng hát có giải 

hoặc ca sĩ có tiếng 

 

Hát 3 bài,gồm trang phục,nhạc beat 

 

 

 

3.500.000 - 4.500.000 

tuỳ ca sĩ. 

Ca sĩ Tuấn 

Hưng,Đàm Vĩnh 

Hưng,Quang Lê,Lệ 

Quyên,Mỹ Tâm 

..v..v.. 

 

 

Hát giao lưu với khan giả  

 

 

Liên hệ 0975849999  



                                                                     

            CTY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN CƯỚI HỎI SONG HUYỀN 

                                             ---***---  
            Trụ sở : Số 14c/31/157 Pháo Đài Láng – Nguyễn Chí Thanh – HN 

                     Văn phòng đại diện : Số 511 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội                       

                    Hotline : 0466868964 – 0975849999 

                   Web: songhuyenwwedding.com/fb : Song Huyền 

  

 

Nhóm nhảy sexy 

(hạng trung ) 

Nhảy 3 bài bao gồm trang phục đi lại và nhạc beat 1.200.000/1ng 

Nhóm nhảy sexy 

(VIP) 

Nhảy 3 bài bao gồm trang phục đi lại và nhạc beat 1.800.000 – 

2.000.000/1 ng 

Nhóm múa truyền 

thống 

Múa 3 bài bao gồm trang phục đi lại và nhạc beat 1.500.000/1ng 

Bellydance (hạng 

trung  

Bellydance ( VIP ) 

Bao gồm trang phục và nhạc beat 

 

Bao gồm trang phục và nhạc beat 

600.000/1bài/1 ng 

800.000VNĐ/1 

bài/1ng 

Nhảy cổ động Bao gồm trang phục, nhảy cổ động theo thời lượng Liên hệ 

Nhảy flasmod Không bao gồm trang phục nhảy từ 10 – 15p 500.000/1ng 

Nhảy hiphop (hạng 

trung) 

Bao gồm trang phục, đi lại,nhạc beat 1.200.000VNĐ/1ng/3 

bài 

Múa hình thể Bao gồm trang phục, đi lại,nhạc beat 1.200.000/1ng/2 bài 

Hoạt náo viên  Full chương trình 2.000.000 

   

MC hội nghị Full ctrinh không kịch bản 2.500.000  

MC hội nghị Full ctrinh có kịch bản 3.500.000 – 

4.500.000/1ng/show 

MC tiếng anh  Tuỳ chương trình, co kịch bản và không có kb 3.500.000 – 5.500.000 

MC đám cưới loại 

bình dân 

Có kịch bản, dẫn nghi lễ 1.200.000/1show/1ng 

MC đám cưới 

chuyên nghiệp 

Có kịch bản, dẫn nghi lễ 2.000.000/1ng/1show 

MC chương trình 

thiếu nhi 

Dẫn full có kịch bản 2.000.000/ng 

V – LỄ TÂN – PG 

- NGƯỜI MẪU 

CHI TIẾT GIÁ 
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PG cao 1m60 – 

1m62  

Làm từ 1h – 4h không bao gôm trang phục  300.000/1 người 

PG cao 1m65 Làm từ 1h – 4h không bao gôm trang phục 350.000/1ng 

PG cao 1m67  Làm từ 1h – 4h không bao gôm trang phục 450.000/1ng 

PG cao 1m7 trở lên Làm từ 1h – 4h không bao gôm trang phục 550.000/1ng 

Mẫu hạng C Làm từ 1h – 4h không bao gôm trang phục 650.000 

Mẫu hạng B Làm từ 1h – 4h không bao gôm trang phục 750.000 

Mẫu hạng A Làm từ 1h – 4h không bao gôm trang phục 1.000.000 – 

2.000.000/1show 

Phục vụ tiệc Bưng bê chạy bàn 400.000/1ng/tiec 

Người mặc macoss Chưa bao gồm trang phục 400.000/1ng/buoi 

VII – BAN NHẠC CHI TIẾT GIÁ 

Ban nhạc jazz Đi lại,trang phục,biểu diễn full ctrinh trong thời lượng 1h – 

1h30p 

1.300.000 – 

2.500.000/1 cây 

Ban nhạc Rock Đi lại,trang phục,biểu diễn full ctrinh trong thời lượng 1h – 

1h30p 

1.500.000/1 cây 

Ban nhạc giao 

hưởng 

Đi lại,trang phục,biểu diễn full ctrinh trong thời lượng 1h – 

1h30p 

1.300.000 – 

1.500.000/1 cây 

Nhạc cụ dân tộc Đi lại,trang phục,biểu diễn full ctrinh trong thời lượng 30 – 45p 1.500.000/1 cây 

 


